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Linh hoạt sử dụng điện áp AC/DC

Đa dạng mẫu mã, lựa chọn góc chiếu sáng từ 
5⁰-120⁰  tương ứng lens đối xứng và bất đối xứng

Mẫu mã đẹp, cứng cáp, chịu lực tốt

Bóng LED
OSRAM 
Cho màu ánh sáng đẹp

ĐÈN LED 

ÂM ĐẤT
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ĐÈN LED ÂM ĐẤT

Đèn âm đất tròn 6W (đơn sắc)  
UG-AS6
Công suất: 6W. Số Led: 6

Quang thông: 595lm(W),630lm(C,N) 

Kích thước: Φ150xH88mm

Kích thước thi công: Φ137mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC/DC

Điện áp ngõ vào: 24VDC/0.5A

Giá bán: 1.100.000đ
                   +120.000đ (Color Osram)

Đèn âm đất tròn 15W (đơn sắc)  
UG-AS15
Công suất: 15W. Số Led: 15

Quang thông: 1325lm(W), 1475lm(C,N) 

Kích thước: Φ200xH95mm

Kích thước thi công: Φ187mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC/DC

Điện áp ngõ vào: 24VDC/1.1A 

Giá bán: 1.940.000đ
                   +300.000đ (Color Osram)

Đèn âm đất tròn 9W (đơn sắc)  
UG-AS9
Công suất: 9W. Số Led: 9

Quang thông: 820lm(W), 895lm(C,N) 

Kích thước: Φ180xH88mm

Kích thước thi công: Φ167mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC/DC

Điện áp ngõ vào: 24VDC/0.8A

Giá bán: 1.450.000đ
                   +180.000đ (Color Osram)

Đèn âm đất tròn 18W (đơn sắc)  
UG-AS18
Công suất: 18W. Số Led: 18

Quang thông: 1625lm(W), 1680lm(C,N) 

Kích thước: Φ200xH95mm

Kích thước thi công: Φ187mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC/DC

Điện áp ngõ vào: 24VDC/1.1A

Giá bán: 2.010.000đ
                   +360.000đ (Color Osram)

Đèn âm đất tròn 12W (đơn sắc)  
UG-AS12
Công suất: 12W. Số Led: 12

Quang thông: 1050lm(W), 1165lm(C,N) 

Kích thước: Φ180xH88mm

Kích thước thi công: Φ167mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC/DC

Điện áp ngõ vào: 24VDC/0.8A

Giá bán: 1.520.000đ
                   +240.000đ (Color Osram)

Đèn âm đất tròn 24W (đơn sắc)  
UG-AS24
Công suất: 24W. Số Led: 24

Quang thông: 2110lm(W), 2355lm(C,N) 

Kích thước: Φ220xH95mm

Kích thước thi công: Φ207mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC/DC

Điện áp ngõ vào: 24VDC/1.4A

Giá bán: 2.360.000đ
                   +480.000đ (Color Osram)

Đèn âm đất tròn 3W (đơn sắc)  
UG-AS3
Công suất: 3W. Số Led: 3

Quang thông: 320lm(W), 350lm(C,N) 

Kích thước: Φ100xH88mm

Kích thước thi công: Φ90mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC/DC

Điện áp ngõ vào: 24VDC/0.5A

Giá bán: 550.000đ
                  +60.000đ (Color Osram)

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6000K

ĐÈN LED ÂM ĐẤT TRÒN ĐƠN SẮC MẪU A

*2 vít bên trên gắn thân đèn với đế chụp âm đất. Có thể tháo rời để thi công đế 
âm đất trước mà không ảnh hưởng đến đèn.
Vị trí lắp đèn cần đảm bảo không đọng nước và thoát nước tốt.

Red 613-631nm / Green 515-535nm/ Blue 455-475nm/
Yellow 570-590nm/ Purple 380-420nm
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ĐÈN LED ÂM ĐẤT

Nhiệt độ màu: Red 613-631nm / Green 515-535nm/ Blue 455-475nm

ĐÈN LED ÂM ĐẤT TRÒN ĐA SẮC MẪU A

Thông tin chung

OSRAM IP65 >30.000
giờ

5ᴼ/10ᴼ/15ᴼ
30ᴼ/45ᴼ

Đèn âm đất tròn 6W RGB  
UG-AS6R
Công suất: 6W

Số Led: 2xRed, 2xGreen, 2xBlue

Kích thước: Φ150 x H88mm

Kích thước thi công: Φ137mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 1.220.000đ

Đèn âm đất tròn 9W RGB  
UG-AS9R
Công suất: 9W

Số Led: 3xRed, 3xGreen, 3xBlue

Kích thước: Φ180 x H88mm

Kích thước thi công: Φ167mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 1.590.000đ

Đèn âm đất tròn 15W RGB  
UG-AS15R
Công suất: 15W

Số Led: 5xRed, 5xGreen, 5xBlue

Kích thước: Φ200xH95mm

Kích thước thi công: Φ187mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 2.060.000đ

Đèn âm đất tròn 24W RGB  
UG-AS24R
Công suất: 24W

Số Led: 8xRed, 8xGreen, 8xBlue

Kích thước: Φ220xH95mm

Kích thước thi công: Φ207mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 2.650.000đ

Đèn âm đất tròn 18W RGB  
UG-AS18R
Công suất: 18W

Số Led: 6xRed, 6xGreen, 6xBlue

Kích thước: Φ200xH95mm

Kích thước thi công: Φ187mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 2.140.000đ

Đèn âm đất tròn 12W RGB  
UG-AS12R
Công suất: 12W

Số Led: 4xRed, 4xGreen, 4xBlue

Kích thước: Φ180 x H88mm

Kích thước thi công: Φ167mm

Điện áp ngõ vào: Lựa chọn 
AC85-265V hoặc 24VAC

Giá bán: 1.670.000đ
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ĐÈN LED ÂM ĐẤT

ĐÈN LED ÂM ĐẤT MẪU D &
ĐÈN LED ÂM ĐẤT DẪN HƯỚNG

Thông tin chung

IP67 >30.000
giờ

* 2 vít bên trên gắn thân đèn với đế chụp âm đất. Có thể tháo rời 
để thi công đế âm đất trước mà không ảnh hưởng đến đèn.
Vị trí lắp đèn cần đảm bảo không đọng nước và thoát nước tốt.

Đèn  âm đất 6W mẫu D  
UG-DS6
Công suất: 6W

Số Led: 3x2W

Quang thông: 340lm(W), 360lm(C) 

Nhiệt độ màu: 3000K/ 6500K

Chỉ số hoàn màu: Ra>80

Kích thước:195x63x65mm

Kích thước thi công: 180x58x90mm

Góc chiếu sáng:  Bất đối xứng 45ᴼ
(*Lựa chọn thêm Đối xứng 45ᴼ )

Điện áp sử dụng: DC24V/0.5A

Giá bán: 1.790.000đ

Đèn âm đất dẫn hướng 4 tia 15W  
UG4S -BS15
Công suất: 15W

Số Led: 15W

Quang thông: 440lm(W),500lm(C,N) 

Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6000K

Chỉ số hoàn màu: Ra>70

Kích thước:Φ170xH156mm

Kích thước thi công: Φ158x120mm

Góc chiếu sáng: Dẫn hướng 4 tia

Điện áp ngõ vào: AC220V 

Giá bán: 4.260.000đ

Đèn  âm đất 12W mẫu D  
UG-DS12
Công suất: 12W

Số Led: 6x2W

Quang thông: 595lm(W), 630lm(C) 

Nhiệt độ màu: 3000K/ 6500K

Chỉ số hoàn màu: Ra>80

Kích thước: 328x63x65mm

Kích thước thi công: 313x58x90mm

Góc chiếu sáng:  Bất đối xứng 45ᴼ
(*Lựa chọn thêm Đối xứng 45ᴼ )

Điện áp ngõ vào: DC24V/1A

Giá bán: 2.590.000đ

OSRAM


